
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP NT3 NĂM HỌC 2025-2026 
CHỦ ĐỀ: "BÉ THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN"

I.MỤC TIÊU-NỘI DUNG-HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT #

2 A. Phát triển vận động #

4

Thực hiện được các
động tác trong bài tập
thể dục: hô hấp, tay,
lưng/bụng/lườn và
chân

KQMĐ

Hô hấp: Tập hít vào, thở
ra. Tay: giơ cao, đưa ra
phía trước, đưa sang
ngang, đưa ra sau, lắc
bàn tay. Lưng, bụng,
lườn: cúi về phía trước,
nghiêng/vặn người sang
2 bên. Chân:  ngồi
xuống, đứng lên, co
duỗi từng chân

NDCT
Bài 8: Lái ô tô
Bài 9: máy
bay

Lớp học x TDS TDS TDS TDS TDS



8

Biết phối hợp tay,
chân, cơ thể trong khi
bò để giữ được vật đặt
trên lưng

KQMĐ Bò thẳng hướng có
mang vật trên lưng (3m) NDCT

HĐH: Bò
thẳng hướng
có mang vật
trên lưng

Lớp học x HĐH

14
Biết chạy thẳng hướng
tới đích (khoảng 5-7
m)

NDCT Chạy theo hướng thẳng NDCT
HĐH: Chạy
theo hướng
thẳng

Lớp học x HĐH

18
Giữ được thăng bằng
cơ thể khi đứng co 1
chân khoảng …. giây

NDCT Đứng co 1 chân NDCT HĐH: đứng co
1 chân Lớp học x HĐH

22

Biết thực hiện phối
hợp vận động tay -
mắt: tung - bắt bóng
với cô ở khoảng cách
1m

KQMĐ Tung - bắt bóng cùng cô
Tung bóng qua dây NDCT

HĐH: Tung -
bắt bóng cùng
cô
HĐH: TUng
bóng qua dây

Lớp học x HĐH HĐH

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



26

Thực hiện được các
vận động xoa tay,
chạm các đầu ngón tay
với nhau, rót, nhào,
khuấy, đảo, vò xé giấy

NDCT

Thực hiện vận động xoa
tay, chạm các đầu ngón
tay với nhau, rót, nhào,
khuấy, đảo, vò xé giấy.

NDCT

Thực hiện vận
động xoa tay,
chạm các đầu
ngón tay với
nhau, rót,
nhào, khuấy,
đảo, vò xé
giấy.

Lớp học x HĐCT HĐCT

27 Biết đóng cọc bàn gỗ NDCT Thực hiện vận động
đóng cọc bàn gỗ NDCT

Thực hiện vận
động đóng cọc
bàn gỗ

Lớp học x HĐCT HĐCT HĐCT

28 Biết dùng các ngón tay
để nhón nhặt đồ vật NDCT Nhón nhặt đồ vật NDCT Trò chơi nhón

nhặt đồ vật Lớp học x HĐC HĐC

33
Biết chắp ghép các
hình vào đúng vị trí
cho trước, theo mẫu

NDCT Chắp ghép hình NDCT
Trò chơi:
Chắp ghép
hình

Lớp học x ĐTT ĐTT

34
Xếp chồng, xếp cạnh
được 6 - 8 khối không
đổ

NDCT
Xếp chồng, xếp cạnh
được 6 - 8 khối không
đổ

NDCT trò chơi xếp
đoàn tàu x HĐCT HĐC

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



35

Bước đầu được làm
quen với bút, tập cầm
bút tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý thích

NDCT Tập cầm bút tô, vẽ NDCT

Tập cầm bút
tô, vẽ phương
tiện giao
thông ( ô tô,
xe máy, máy
bay, tàu lửa...)

Lớp học x HĐCT HĐCT HĐCT HĐCT HĐCT

36 Biết lật mở từng trang
sách NDCT Lật mở trang sách NDCT

Lật mở từng
trang sách về
chủ đề. Không
xé, Làm hỏng
sách: bé yêu
xe gì, tàu
thuyền cập
bến..

Lớp học x ĐTT ĐTT

42

Có một số thói quen tốt
trong sinh hoạt: ăn
chín, uống chín; rửa
tay trước khi ăn, lau
mặt, lau miệng, uống
nước sau khi ăn.

NDCT

Luyện một số thói quen
tốt trong sinh hoạt: ăn
chín, uống chín; rửa tay
trước khi ăn, lau mặt,
lau miệng, uống nước
sau khi ăn.

NDCT

rèn luyện cho
trẻ một số thói
quen tốt trong
sinh hoạt: ăn
chín, uống
chín; rửa tay
trước khi ăn,
lau mặt, lau
miệng, uống
nước sau khi
ăn.

Lớp học x VS-AN VS-AN

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



43
Có một số thói quen tốt
trong sinh hoạt: vứt rác
đúng nơi quy định

NDCT
Luyện một số thói quen
tốt trong sinh hoạt: vứt
rác đúng nơi quy định

NDCT

Luyện một số
thói quen tốt
trong sinh
hoạt: vứt rác
đúng nơi quy
định

Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

49

Nhận đúng kí hiệu
riêng của mình trên đồ
dùng cá nhân: Khăn,
ca, cốc, tủ đồ.

ĐP

Nhận dạng kí hiệu riêng
của mình trên đồ dùng
cá nhân: Khăn, ca, cốc,
tủ đồ.

ĐP

Rèn luyện cho
trẻ nhận dạng
kí hiệu riêng
của mình trên
đồ dùng cá
nhân: Khăn,
ca, cốc, tủ đồ

Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

50

Biết xúc miệng bằng
nước muối sau khi ăn
dưới sự hướng dẫn của
cô

ĐP Xúc miệng bằng nước
muối sau khi ăn NDCT

Rèn luyện cho
trẻ xúc miệng
bằng nước
muối sau khi
ăn

Lớp học x VS-AN VS-AN

51
Biết nói với người lớn
khi có nhu cầu ăn, ngủ,
vệ sinh

NDCT
Tập nói với người lớn
khi có nhu cầu ăn, ngủ,
vệ sinh

NDCT

Trẻ nói với
người lớn khi
có nhu cầu ăn,
ngủ, vệ sinh

Lớp học x ĐTT ĐTT VS-AN

52 Biết đi vệ sinh đúng
nơi quy định NDCT Tập đi vệ sinh đúng nơi

quy định NDCT
Trẻ  đi vệ sinh
đúng nơi quy
định

Lớp học x VS-AN

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



53

Bước đầu biết một số
thao tác đơn giản trong
rửa tay, lau mặt dưới
sự hướng dẫn của cô

NDCT
Tập một số thao tác đơn
giản trong rửa tay, lau
mặt

NDCT

Hướng dẫn trẻ
tập một số
thao tác đơn
giản trong rửa
tay, lau mặt

Lớp học x VS-AN VS-AN

57

Biết tránh một số hành
động nguy hiểm (sờ
vào ổ điện, leo trèo lên
bàn, ghế/ lan can, chơi
nghịch các vật sắc
nhọn…) khi được nhắc
nhở

KQMĐ

Nhận biết một số hành
động nguy hiểm và
phòng tránh (sờ vào ổ
điện, leo trèo lên bàn,
ghế/ lan can, chơi
nghịch các vật sắc
nhọn…)

NDCT

Trò chuyện,
xem tranh,
hướng dẫn trẻ
Nhận biết một
số hành động
nguy hiểm và
phòng tránh

Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

60 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

62

Có khả năng tìm đồ vật
vừa mới cất giấu qua
nghe âm thanh NDCT Tìm đồ vật vừa mới cất

giấu, NDCT
Tìm đồ vật
vừa mới cất
giấu,

Lớp học x HĐC HĐC HĐC

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



72

Nhận biết tên, đặc
điểm nổi bật và công
dụng của phương tiện
giao thông gần gũi

NDCT

Tên, đặc điểm nổi bật
và công dụng của
phương tiện giao thông
gần gũi

NDCT

HĐH: Xe đạp
HĐH: Nhận
biết ô tô con
HĐH: Nhận
biết mũ bảo
hiểm
HĐH: Nhận
biết tàu hoả

Lớp học x HĐH HĐH HĐH HĐH

78
Chỉ hoặc lấy đúng đồ
chơi có kích thước to /
nhỏ theo yêu cầu

KQMĐ Kích thước to - nhỏ NDCT HĐH: To -
nhỏ Lớp học x HĐH

79

Chỉ/nói tên hoặc
lấy/cất đúng đồ chơi
màu đỏ /vàng/xanh
theo yêu cầu

KQMĐ Màu đỏ, vàng, xanh NDCT

tìm đồ chơi có
: màu đỏ -
màu vàng Lớp học x HĐC HĐC

80 Nhận biết được hình
tròn, hình vuông NDCT Hình tròn, hình vuông NDCT

HĐH: Hình
tròn
HĐH: Hình
vuông

Lớp học x HĐH HĐH

88 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



91

Nghe và hiểu được các
từ chỉ tên gọi đồ vật,
sự vật, hành động quen
thuộc

NDCT
Nghe các từ chỉ tên gọi
đồ vật, sự vật, hành
động quen thuộc

NDCT

Nghe, kể, gọi
tên các từ chỉ
tên gọi đồ vật,
sự vật, hành
động quen
thuộc

Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

93

Nghe hiểu được các
bài thơ, đồng dao, ca
dao, hò vè, câu đố, bài
hát và nội dung truyện
ngắn đơn giản, trả lời
được các câu hỏi về tên
truyện, tên và hành
động của các nhân vật

KQMĐ

Nghe các bài hát, bài
thơ, đồng dao, ca dao,
truyện kể đơn giản về
chủ đề
" PTGT"

NDCT

HĐH: Bé Na
qua đường
HĐH: Tàu
thủy tí hon
 

Lớp học x HĐH HĐH

94

Nghe và trả lời được
các câu hỏi: "Ai đây?";
"cái gì?, "làm gì?"; "ở
đâu?", "như thế nào?"

KQMĐ

Nghe các câu hỏi: "Ai
đây?"; "cái gì?, "làm
gì?"; "ở đâu?", "như thế
nào?"

NDCT

Nghe và tập
trả lời các câu
hỏi: "Ai
đây?"; "cái
gì?, "làm gì?";
...

Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



96 Phát âm rõ tiếng KQMĐ Phát âm các âm khác
nhau KQMĐ Phát âm các

âm khác nhau Lớp học x ĐTT ĐTT

97

Biết sử dụng các từ chỉ
đồ vật, đặc điểm, hành
động quen thuộc trong
giao tiếp

NDCT

Sử dụng các từ chỉ đồ
vật,  đặc điểm, hành
động quen thuộc trong
giao tiếp

NDCT

Trẻ sử dụng
các từ chỉ đồ
vật,  đặc điểm,
hành động
quen thuộc
trong giao tiếp

Lớp học x HĐCT HĐCT

99

Biết trả lời và đặt được
câu hỏi: "Cái gì?";
"Làm gì?"; "Ở đâu?";
"…thế nào?"; "Để làm
gì?"; "Tại sao?" NDCT

Trả lời và đặt câu hỏi:
"Cái gì?"; "Làm gì?";
"Ở đâu?"; "…thế nào?";
"Để làm gì?"; "Tại
sao?" NDCT

Trẻ mạnh dạn
trả lời và đặt
câu hỏi: "Cái
gì?"; "Làm
gì?"; "Ở
đâu?"; "…thế
nào?"; "Để
làm gì?"; "Tại
sao?"

Lớp học x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

101
Đọc được bài thơ, ca
dao, đồng dao với sự
giúp đỡ của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn thơ, bài
thơ ngắn có câu 3 - 4
tiếng về chủ đề: "
PTGT"

NDCT

HĐH: Thơ xe
đạp
HĐH: Thơ xe
chữa cháy
HĐH: Thơ
con tàu

Lớp học x HĐH HĐH HĐH

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



102

Kể lại được đoạn
truyện được nghe
nhiều lần với sự gợi ý
của người lớn bằng các
câu đơn, câu có 5-7
tiếng có các từ thông
dụng chỉ sự vật, hoạt
động, đặc điểm quen
thuộc

NDCT Kể lại đoạn truyện được
nghe nhiều lần có gợi ý NDCT kể lại truyện

tàu thủy tí hon Lớp học x HĐC HĐC

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



104

Biết sử dụng lời nói
với các mục đích khác
nhau:
+ Chào hỏi, trò chuyện
+ Bày tỏ nhu cầu cảu
bản thân
+ Hỏi về các vấn đề
quan tâm như: "Con gì
đây?"; "Cái gì
đây?",…

KQMĐ Sử dụng lời nói để giao
tiếp theo nhu cầu KQMĐ

Mạnh dạn sử
dụng lời nói
để giao tiếp
theo nhu cầu

Lớp học x HĐNT HĐNT

110 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ # # # # # #

115
Thực hiện được yêu
cầu đơn giản của giáo
viên, người lớn

NDCT
Thực hiện  yêu cầu đơn
giản của giáo viên,
người lớn

NDCT

Thực hiện
yêu cầu đơn
giản của giáo
viên, người
lớn: ngồi yên
học bài, ngồi
về tổ, tự lấy
nước uống

Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

120
Biểu lộ sự thích giao
tiếp với người khác
bằng cử chỉ, lời nói

KQMĐ
Giao tiếp với những
người xung quanh, Chơi
thân thiện với bạn

KQMĐ

HĐH: dạy trẻ
kĩ năng ngồi
trên xe máy an
toàn

Lớp học x HĐH

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



131

Biết hát và vận động
đơn giản theo một vài
bài hát/bản nhạc quen
thuộc

KQMĐ

Nghe hát, nghe nhạc,
nghe âm thanh của các
loại dụng cụ. Hát theo
và tập vận động đơn
giản theo nhạc về chủ
đề " PTGT"

NDCT

HĐH: Dạy hát
em tập lái ô tô
HĐH: Lái ô tô
HĐH: Bài học
giao thông
HĐH: Nghe
hát : Em đi
chơi thuyền

Lớp học x HĐH HĐH HĐH HĐH

133 Thích thú khi xem
tranh KQMĐ Xem tranh NDCT

HĐH: Xem
tranh về máy
bay

Lớp học x HĐH

135

Thich cầm bút vẽ
 các nét khác nhau

KQMĐ Vẽ nét thẳng, nét xiên
về chủ đề " Giao thông"

HĐH: Vẽ
sóng biển
HĐH: Vẽ
đường ray

Lớp học x HĐH HĐH

Trong đó:    - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động) 12
                   - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương

tích)
8

                      - Lĩnh vực nhận thức 5
                      - Lĩnh vực ngôn ngữ 9
                      - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực thể chất) 5

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1



Chia theo hoạt động trong chế
độ sinh hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 22 19 22 18 19

Trong đó:    - Đón trả trẻ 3 2 3 2 2
                   - Thể dục sáng 1 1 1 1 1
                   - Hoạt động chơi tập 3 2 3 3 2
                    - Hoạt động ngoài trời 3 3 3 2 3
                    - Vệ sinh - ăn ngủ 4 3 3 2 4
                    - Hoạt động chiều 3 3 4 3 2
                    - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0
                    -  Lễ hội 0 0 0 0 0
                    - Hoạt động học 5 5 5 5 5
Chia ra:       + Giờ thể chất  1 1 1 1 1
                    + Giờ nhận thức 2 2 1 1 1
                    + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1 1
                    + Giờ TCKNXH và TM 1 1 2 2 2

                                           NGƯỜI DUYỆT
                                                  HPCM
           

  Việt khê, ngày 09 /03 /2026
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề  Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PBCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

PTGT
5T CĐ 5: Bé tham gia giao thông an toàn

6 tuần

Nhánh 1 Phương tiện
giao thông đường bộ
thưc hiện 2 tuần từ
ngày 16/03-27/03

Nhánh 2
Bé tham
gia giao
thông an
toàn tực
hiện 1
tuần từ
ngày
30/03-
03/04

Nhánh 3
PTGT
đường
thủy thực
hiện 1
tuần từ
ngày
06/04-
10/04

Nhánh 4
PTGT
đường sắt,
hàng
không
thực hiện
1 tuần từ
ngày
13/04-
17/04

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 16/3 -
17/4/26 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 1 Tuần 1 Tuần 1
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